
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2025

Khóa: 12 - ĐH Năm học: 2024 - 2025
Học kỳ: 3 (Hè) Đại đội trưởng:
Đại đội: 02 Đại đội phó:
Bậc: Đại học Đơn vị liên kết: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU)

TT MSSV Họ và tên
Nhóm /Đại 

đội (c)
Tiểu đội (a)

 Số TT 
giường

Tầng/Lầu Phòng Ghi chú

1 DH52301329 Phan Thái Nguyên 02 1
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

2 DH52301361 Nguyễn Thiện Nhân 02 2
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

3 DH52301362 Nguyễn Trí Nhân 02 3
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

4 DH52301424 Võ Lê Minh Nhật 02 4
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

5 DH52302390 Nguyễn Văn Pháp 02 5
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

6 DH52301477 Nguyễn Tấn Phát 02 6
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

7 DH52301478 Nguyễn Tấn Phát 02 7
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

8 DH52301482 Nguyễn Văn Phát 02 8
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

9 DH52301492 Võ Châu Thành Phát 02 1
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email
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10 DH52301518 Phạm Nhất Phong 02 2
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

11 DH52301524 Bùi Vĩnh Phú 02 3
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

12 DH52301561 Trần Đình Phúc 02 4
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

13 DH52301629 Tống Minh Quân 02 5
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

14 DH52301601 Nguyễn Duy Quang 02 6
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

15 DH52301606 Trần Dương Quang 02 7
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

16 DH52301643 Nguyễn Trung Quí 02 8
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

17 DH52301681 Vũ Toàn Quyền 02 1
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

18 DH52301692 Lê Quang Sang 02 2
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

19 DH52301709 Thân Trung Sơn 02 3
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

20 DH52301771 Võ Bá Tân 02 4
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

21 DH52301784 Lê Hoàng Thái 02 5
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

22 DH52301865 Vũ Đức Thắng 02 6
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

23 DH52301846 Nguyễn Hữu Thiện 02 7
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email
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24 DH52301884 Tô Duy Phúc Thịnh 02 8
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

25 DH52301911 Lưu Chí Thông 02 1
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

26 DH52301866 Nguyễn Tấn Thống 02 2
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

27 DH52302028 Nguyễn Bảo Toàn 02 3
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

28 DH52302098 Nguyễn Minh Trí 02 4
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

29 DH52302202 Trần Quang Minh Tú 02 5
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

30 DH52302237 Hà Thanh Tùng 02 6
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

31 DH52302292 Đoàn Quốc Vinh 02 7
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

32 DH52302337 Chu Phú Quốc Vương 02 8
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

33 DH32300021 Trần Bình An 02 1
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

34 DH32300041 Lê Minh Anh 02 2
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

35 DH32302536 Dương Thế Bảo 02 3
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

36 DH32300166 Tô Quốc Bảo 02 4
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

37 DH32300205 Nguyễn Lê Minh Cảnh 02 5
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email
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38 DH32300206 Nguyễn Minh Cảnh 02 6
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

39 DH32300198 Võ Song Chiến 02 7
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

40 DH32300354 Hà Minh Đức 02 8
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

41 DH32300477 Nguyễn Anh Hào 02 1
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

42 DH32300749 Nguyễn Tuấn Hưng 02 2
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

43 DH32300675 Lê Văn Huy 02 3
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

44 DH32300799 Nguyễn Thế Khang 02 4
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

45 DH32303076 Cao Trần Khanh 02 5
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

46 DH32300857 Lâm Nhựt Khiêm 02 6
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

47 DH32300867 Đặng Trần Hải Khoa 02 7
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

48 DH32200942 Bùi Anh Kiệt 02 8
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

49 DH32300956 Nguyễn Phạm Thế Kiệt 02 1
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

50 DH32300991 Danh Hoàng Lâm 02 2
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

51 DH32301045 Nguyễn Tấn Linh 02 3
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email
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52 DH32301312 Liêu Chí Nguyên 02 4
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

53 DH32301338 Văn Công Hào Nguyên 02 5
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

54 DH32301420 Trần Hoàng Nhật 02 6
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

55 DH32301491 Trần Tấn Phát 02 7
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

56 DH32301563 Trần Thanh Phúc 02 8
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

57 DH72301894 Lê Trần Bích Thảo 02 1
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

58 DH72301915 Hà Thị Kim Thơ 02 2
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

59 DH72301916 Nguyễn Thị Anh Thơ 02 3
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

60 DH72301954 Nguyễn Ngọc Anh Thư 02 4
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

61 DH72301966 Bùi Thị Lệ Thương 02 5
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

62 DH72303022 Nguyễn Lê Huỳnh Trâm 02 6
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

63 DH72302068 Dương Bảo Trân 02 7
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

64 DH72302080 Nguyễn Thị Lệ Trân 02 8
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

65 DH72302110 Phạm Võ Ngọc Trinh 02 1
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email
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66 DH72302112 Trương Thị Mỹ Trinh 02 2
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

67 DH72302131 Hà Thị Thanh Trúc 02 3
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

68 DH72302196 Nguyễn Thị Mỹ Tú 02 4
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

69 DH72302244 Đoàn Ngọc Thanh Tuyền 02 5
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

70 DH72302246 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 02 6
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

71 DH72302433 Trần Ngọc Bích Tuyền 02 7
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email

72 DH72302263 Nguyễn Hoàng Uyên 02 8
Bảo Lộc - GV phụ trách 
sẽ liên hệ sv qua email
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